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TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11      
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 3 

 

TUẦN 01 - THÁNG 01/2025 (30/12/2024 – 03/01/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

30/12/2024 

THỨ BA 

31/12/2024 
THỨ TƯ 

01/01/2025 
THỨ NĂM 

02/01/2025 
THỨ SÁU 

03/01/2025 
ĐÓN TRẺ Trò chuyện về cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống. 

Trò chuyện về những việc làm tốt mà trẻ đã từng làm 

Trò chuyện về những việc cần làm khi đến nơi đông người. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 3 - Chân 2 - Bụng 1 - Bật 2    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: Chuyền 

bóng qua đầu 

- GH2: Gấp quạt 

- GH1: VĐMH 

Bác đưa thư vui 

tính  

- GH2: Tô màu, 

khoanh tròn, đồ 

số 8 

- GH1: LQVT 

So sánh khối 

vuông, khối chữ 

nhật 

- GH2: KC Nàng 

tiên mùa xuân 

- GH1: Nhận xét 

và tỏ thái 

độ với hành vi 

đúng - sai, tốt - 

xấu  

- GH2: Thơ “Cái 

bát xinh xinh” 

- GH1: KPTN: 

Sự đổi màu của 

bắp cải tím  

- GH2: Thực 

hiện tập Bé tập 

tô  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích, tạo họa tiết sáng tạo. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI - Quan sát hoa đồng tiền 
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NGOÀI 

TRỜI 
- LĐCSVT: Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc  

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn ăn. 

- Giữ quần áo khô khi rửa tay, rửa mặt. 

- Gấp, cất gối nệm đúng nơi, ngay ngắn. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc đồng dao, 

ca dao 

  

  Ôn thơ “Cái bát 

xinh xinh” 
 

  

TUẦN 02 - THÁNG 01/2025 (06/01/2025 – 10/01/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

6/01/2025 

THỨ BA 

7/01/2025 

THỨ TƯ 

8/01/2025 

THỨ NĂM 

9/01/2025 

THỨ SÁU 

10/01/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về những cách phòng bệnh khi trời lạnh 

- Trò chuyện về những loại thức ăn không tốt cho sức khỏe. 

- Trò chuyện về việc giữ gìn vệ sinh môi trường 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp - Tay 3 - Chân 2 - Bụng 1 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Hát “Chú 

thỏ con” 

- GH2: LQVT 

Tách gộp 8 đối 

tượng thành hai 

phần bằng nhiều 

cách khác nhau 

- GH1: LQCV: 

Làm quen chữ q, 

s 

- GH2: Vẽ con 

thỏ 

 

- GH1: Kỹ năng 

thoát hiểm khi 

gặp hoả hoạn. 

- GH2: Làm bài 

tập về đếm số 

lượng 

- GH1: KPTN: 

basking soda và 

giấm  

- GH2: Thực 

hiện tập MTXQ 

- GH1: Chuyền 

bóng qua chân 

- GH2: Ôn nhóm 

chữ q, s 

 

CHƠI - Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 
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TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây hoa vạn thọ 

- LĐCSVT: Nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới nước vườn trường 

- Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc ̣  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết xếp bàn chải đúng nơi quy định sau khi sử dụng. 

- Luyện kĩ năng: rửa tay bằng xà phòng 

- Biết giúp cô dọn bàn ăn. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn bài hát “Chú 

thỏ con” 

Không nên ăn 

nhiều, uống 

nhiều đồ ngọt 

không tốt cho 

sức khỏe. 

Ôn những bài 

thơ đã học  

Nghe kể chuyện: 

Sự tích bánh 

chưng, bánh dày 

Ôn vận động 

chuyền bóng  

 

 

 

 

TUẦN 03 - THÁNG 01/2025 (13/01/2025– 17/01/2025) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

13/01/2025 

THỨ BA 

14/01/2025 
THỨ TƯ 

15/01/2025 
THỨ NĂM 

16/01/2025 
THỨ SÁU 

17/01/2025 
ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về không khí buổi sáng mùa xuân. 

- Trò chuyện về  cách nhận ra và không chơi một số đồ vật gây nguy hiểm. 

- Trò chuyện về việc bỏ rác đúng nơi quy định, biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi 
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trường. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 3 - Chân 2 - Bụng 1 - Bật 2    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ: 

Hoa mai 

- GH2: Vẽ hoa 

mai 

- GH1: Bò dích 

dắc bằng bàn 

tay, bàn chân 

qua 5-6 hộp cách 

nhau 60cm  

- GH2: Làm 

quen chữ p, v 
 

- GH1: Hát 

“Mùa xuân đến 

rồi”   

- GH2: Ôn nhóm 

chữ p, v 
 

- GH1: Từ trái 

nghĩa 

- GH2: Thực 

hiện tập Bé tập 

tô 

 

- GH1: Gọi tên 

các ngày trong 

tuần  

- GH2: Khoanh 

vào biểu tượng 

thời tiết phù hợp 

các ngày trong 

tuần 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 
CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- TCDG:  Nhảy vào, nhảy ra 

- Chơi tự do với nguyên vật liệu thiên nhiên và đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết xếp bàn chải đúng nơi quy định sau khi sử dụng. 

- Luyện kĩ năng: rửa tay bằng xà phòng 

- Biết giúp cô dọn bàn ăn. 
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HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn thứ tự các 

ngày trong tuần 
Làm tập LQVT. Ôn bài hát :Mùa 

xuân đến rồi 

 

Biết bỏ rác đúng 

nơi qui định 
Cho trẻ hát, vận 

động những bài 

hát về mùa xuân 

 
 

TUẦN 04 - THÁNG 01/2025 (20/01/2025 – 24/01/2025) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

20/01/2025 

THỨ BA 

21/01/2025 
THỨ TƯ 

22/01/2025 
THỨ NĂM 

23/01/2025 
THỨ SÁU 

24/01/2025 
ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về việc biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm. 

- Trò chuyện về những Lễ hội có trong mùa xuân 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 3 - Chân 2 - Bụng 1 - Bật 2    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: KC Sự 

tích cây nêu 

- GH2: Thực 

hiện tập MTXQ 

 

- GH1: VĐMH: 

Mùa xuân đến 

rồi 

- GH2: Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng 

 

- GH1: Nặn 

Mâm quả ngày 

tết 

- GH2: Tết 

nguyên đán 

 

Nghỉ tết Nghỉ tết 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 
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CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau  

- TCDG: Rồng rắn. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết giúp cô dọn bàn ăn. 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt. 

- Không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn ăn. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ. 

- Trật tự khi ngủ, không đùa giỡn, nói chuyện trong giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Trang trí cây nêu 
 

-  Đọc các bài 

thơ, đồng dao đã 

học. 

 

- Hát những bài 

hát về mùa xuân 

 

  

 
 

 

 

 

 


